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MÔN NGỮ VĂN 6
Thời gian bắt đầu dạy trực tuyến từ ngày 19/3/2020

dự kiến kết thúc chương trình ngày 10/7/2020
	TIẾT
	NỘI DUNG
	ĐIỀU CHỈNH

	85
	So sánh (t1)
	

	86
	So sánh (t2)
	

	
	Chương trình địa phương Tiếng Việt
	

	87
	Phương pháp tả cảnh

Viết bài Tập làm văn tả cảnh (làm ở nhà)
	

	88
	Buổi học cuối cùng
	

	89
	
	

	90
	Nhân hóa
	

	91
	Phương pháp tả người
	

	92
	Đêm nay Bác không ngủ
	

	93
	
	

	94
	Ẩn dụ 
	II. Các kiểu ẩn dụ-HS tự đọc

Cả bài: Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (Ẩn dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

	
	Luyện nói về văn miêu tả
	Cả bài Không dạy

	95
	Trả bài Tập làm văn tả cảnh viết ở nhà
	

	96
	Lượm
	

	
	- Hướng dẫn đọc thêm: Mưa

- Luyện tập viết đoạn văn miêu tả
	Khuyến khích HS tự đọc

	97
	Hoán dụ
	II. Các kiểu hoán dụ-HS tự đọc
Cả bài: Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (Hoán dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

	
	Tập làm thơ bốn chữ
	Cả bài Khuyến khích HS tự làm

	98
	Cô Tô
	

	99
	
	

	100
	Viết bài Tập làm văn tả người
	Cả bài HS làm bài ở nhà

	101
	
	

	
	Các thành phần chính của câu
	Cả bài Không dạy

	
	Thi làm thơ 5 chữ
	Cả bài Khuyến khích HS tự làm

	102
	Cây tre Việt Nam
	

	
	Câu trần thuật đơn
	II. Luyện tập Khuyến khích HS tự làm

	
	- Hướng dẫn đọc thêm: Lòng yêu nước

- Luyện tập Các thành phần chính của câu.
	HS  tự đọc tự làm

	
	Câu trần thuật đơn có từ là
	II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ “là”

III. Luyện tập 

Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Hướng dẫn đọc thêm: Lao xao 

- Đọc và tìm hiểu ND, NT

- LT viết đv miêu tả
	Khuyến khích HS tự đọc

	
	Kiểm tra Tiếng Việt
	Cả bài Không thực hiện

	
	Ôn tập truyện và kí
	Không dạy

	
	Câu trần thuật đơn không có từ là
	II. Câu miêu tả và câu tồn tại

III. Luyện tập
Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	103
	Câu trần thuật đơn

Câu trần thuật đơn có từ là

Câu trần thuật đơn không có từ là
	Cả 03 bài Tích hợp thành một bài: Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

	
	Ôn tập văn miêu tả
	Không dạy

	104
	Trả bài Tập làm văn tả người (làm ở nhà)
	

	
	Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
	III. Luyện tập Khuyến khích HS  tự làm

	
	Hướng dẫn đọc thêm: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử 

Đọc tìm hiểu -  nội dung, nghệ thuật.

LT: Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
	Khuyến khích HS tự đọc

	
	Viết đơn
	I. Khi nào cần viết đơn

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn
Khuyến khích HS tự đọc

	105
	Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
	

	106
	
	

	107
	Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tiếp)
	Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I, II của mỗi bài.

	
	Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
	I. Các lỗi thường gặp khi viết đơn. Khuyến khích HS tự đọc

	107
	Viết đơn

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
	Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần III (bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi).

	
	Hướng dẫn đọc thêm: Động Phong Nha 

- Đọc tìm hiểu -  nội dung, nghệ thuật.

- LT: Viết đoạn văn miêu tả sáng tạo.
	Khuyến khích HS tự đọc

	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)
	II. Chữa một số lỗi thường gặp

III. Luyện tập
Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
	II. Chữa một số lỗi thường gặp

III. Luyện tập
Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	108
	Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
	Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

	109
	Kiểm tra Văn
	

	110
	Tổng kết phần Tiếng Việt
	

	111
	Viết bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo
	

	112
	
	

	113
	Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
	

	114
	
	

	115
	Ôn tập tổng hợp
	

	116
	Trả bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo
	

	117
	Kiểm tra tổng hợp cuối năm
	

	118
	
	

	
	Chương trình Ngữ văn địa phương
	Cả bài Khuyến khích HS tự làm

	119
	Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
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	Tiết 
	Nội dung
	Điều chỉnh

	86
	Thêm trạng ngữ cho câu
	II. Luyện tập- Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Thêm trạng ngữ cho câu  (tiếp)
	II. Tách trạng ngữ thành câu riêng III. Luyện tập: Bài tập 2,3- khuyến khích HS tự học tự làm

Cả 2 bài: Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (bài Thêm trạng ngữ cho câu); phần I, bài tập 1 phần III. Luyện tập (bài Thêm trạng ngữ cho câu- tiếp theo).

	87
	Kiểm tra Tiếng Việt
	

	88
	Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
	II. Luyện tập- Khuyến khích HS tự học, tự làm.

	
	Cách làm bài văn lập luận chứng minh 
	Cả 2 bài: Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài. 

	
	Luyện tập lập luận chứng minh
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	89
	Đức tính giản dị của Bác Hồ
	

	90
	Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
	II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

III. Luyện tập 

Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	 Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp)
	Cả 02 bài :Tích hợp  thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào 

	
	
	phần I của mỗi bài; bài tập 1, 2 phần II (bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động- tiếp)

	91
	Viết bài tập làm văn số 5 tại lớp
	

	92
	
	

	93
	Ý nghĩa văn chương 
	

	
	Kiểm tra Văn 
	Không thực hiện

	
	Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Ôn tập văn nghị luận 
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	94
	Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu
	

	95
	Trả bài tập làm văn số 5, trả bài kiểm tra Tiếng Việt
	

	96
	Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích 
	II. Luyện tập- Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Cách làm bài văn lập luận giải thích
	Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài. 

	97
	Sống chết mặc bay
	

	98
	
	

	
	Luyện tập lập luận giải thích; viết bài Tập làm văn số 6 ở nhà
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	HDĐT:Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu 
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp)
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
	Không dạy

	
	Ca Huế trên sông Hương
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	99
	Liệt kê
	

	
	Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	100
	Trả bài: Tập làm văn số 6
	

	
	HDĐT: Quan âm Thị Kính 
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	101
	Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
	III. Luyện tập- Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Dấu gạch ngang
	II. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối III. Luyện tập- Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

Cả 2 bài: Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I, II (bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy); phần I (bài Dấu gạch ngang).

	102
	Văn bản đề nghị
	I. Đặc điểm của văn bản đề nghị III. Luyện tập- Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Văn bản báo cáo
	I. Đặc điểm của văn bản báo cáo III. Luyện tập- Khuyến khích HS tự đọc, tự làm.

Cả 2 bài: Tích hợp thành : bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II của mỗi bài. 

	103
	Ôn tập văn học
	

	104
	Ôn tập Tiếng Việt
	1. Các kiểu câu đơn đã học- Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Ôn tập Tiếng Việt (tiếp)
	4. Các phép tu từ cú pháp đã học- Khuyến khích HS tự đọc, tự làm.

Cả 2 bài: Tích hợp thành một bài (1 tiết). Tự học có hướng dẫn: tập trung vào nội dung 2 (bài Ôn tập phần Tiếng Việt); nội dung 3 (bài Ôn tập phần Tiếng Việt- tiếp theo).

	105
	Ôn tập Tập làm văn
	

	106
	Ôn tập Tập làm văn ( tiếp)
	

	107
	Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp


	

	108
	Kiểm tra tổng hợp cuối năm
	

	109
	
	

	
	Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn ( tiếp)
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Hoạt động ngữ văn 
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	
	Chương trình địa phương phần Tiếng Việt
	Khuyến khích HS tự đọc, tự làm

	110
	Trả bài kiểm tra tổng hợp
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	Tiết
	Nội dung
	Điều chỉnh

	73

74
	Nhớ rừng 
	

	75
	Câu nghi vấn 
	Gộp với bài Câu nghi vấn (tiếp) 

Tự học có hướng dẫn. Tập trung đặc điểm hình thức và chức năng

	76
	Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
	

	77

	Quê Hương
	

	
	Khi con tu hú
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	Câu nghi vấn (tiếp)
	Xem tiết 75

	78
	Thuyết minh và một phương pháp (Cách làm)
	

	79
	Tức cảnh Pác Bó
	

	
	Câu cầu khiến 
	Gộp Câu cảm thán

Xem tiết 83

	80
	Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 
	

	81
	Ôn tập về văn bản thuyết minh
	

	82
	Ngắm trăng, đi đường
	Khuyến khichs HS tự học Đi đường

	83
	Câu cầu khiến, câu cảm thán 
	Tự học có hướng dẫn. Tập trung đặc điểm hình thức và chức năng

	84

85
	Viết bài TLV số 5
	

	
	Câu trần thuật 
	xem tiết 89

	86
	Chiếu dời đô
	CĐ: Khát vọng độc lập – tự cường, tự hào dân tộc 

	87

88
	Hịch tướng sĩ 
	

	
	Chương trình địa phương (Phần Tập làm văn)
	Khuyến khích HS tự học

	89
	Câu trần thuật

Câu phủ định
	Tự học có hướng dẫn. Tập trung đặc điểm hình thức và chức năng

	90
	Hành động nói
	Gộp với bài Hành động nói (tiếp) 

Tự học có hướng dẫn: tập trung vào phần II bài Hành động nói và phần I Hành động nói (tiếp) 

	91
	Nước Đại Việt ta
	

	92
	Trả bài TLV số 5
	

	
	Hành động nói (Tiếp theo)
	Xem tiết 90

	
	¤n tËp vÒ luËn ®iÓm
	Khuyến khích HS tự học 

	93
	ViÕt ®o¹n v¨n tr×nh bµy luËn ®iÓm
	

	94
	Bàn luận về phép học 
	

	95
	LuyÖn tËp x©y dùng vµ tr×nh bµy luËn ®iÓm
	

	96

97
	ViÕt bµi TËp lµm v¨n sè 6
	

	
	ThuÕ m¸u
	Khuyến khích học sinh tự học

	98
	Héi tho¹i
	Tự học có hướng dẫn: Gộp bài Hội thoại (tiếp), tập trung vào phần I của mỗi bài

	99
	T×m hiÓu yÕu tè biÓu c¶m trong v¨n nghÞ luËn
	

	100
	§i bé ngao du

¤ng Giuèc-®anh mÆc lÔ phôc
	Tự học có HD

Bài Đi bộ ngao du: tập trung HD HS đọc văn bản, trả lời câu hỏi 1, 4 phần Đọc – hiểu văn bản, phần Ghi nhớ cuối bài

Bài Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục: HD HS đọc văn bản, tóm tắ văn bả, nhận biết chủ đề văn bản (ghi nhớ), không trả lời các câu hỏi sau bài học.

	
	Hội thoại (tiếp)
	Xem tiết 98

	
	LuyÖn tËp ®​​​a yÕu tè biÓu c¶m vµo bµi v¨n nghÞ luËn
	Khuyến khích HS tự học

	
	KiÓm tra V¨n
	Không thực hiện 

	101
	Lùa chän trËt tù tõ trong c©u
	

	102
	Tr¶ bµi TËp lµm v¨n sè 6
	

	103
	T×m hiÓu vÒ c¸c yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ trong v¨n nghÞ luËn
	

	
	Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục 
	Xem tiết 103

	
	Lùa chän trËt tù tõ trong c©u (luyÖn tËp)
	

	
	LuyÖn tËp đưa c¸c yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ vµo bµi v¨n nghÞ luËn
	Khuyễn khích HS tự làm

	
	Chương trình địa phương (phần Văn)
	Khuyến khích HS tự học

	
	Ch÷a lçi diÔn ®¹t (lçi l«gic)
	Khuyến khích HS tự học

	104

105
	ViÕt bµi TËp lµm v¨n sè 7
	

	106
	Tæng kÕt phÇn V¨n: chän ND cña v¨n b¶n NL vµ v¨n b¶n nuíc ngoµi ®Ó tæng kÕt trong hai tiÕt kÕt hîp víi tiÕt 132, 133.
	Không làm bài tập 2*

	
	¤n tËp phÇn TiÕng ViÖt häc k× II
	Không thực thiện 

	107
	V¨n b¶n tường tr×nh
	

	
	LuyÖn tËp lµm v¨n b¶n t​​​­êng tr×nh
	Khuyến khích HS tự học

	
	Tr¶ bµi kiÓm tra V¨n
	Không thực hiện

	
	KiÓm tra TiÕng ViÖt
	Không thực thiện

	108
	Tr¶ bµi TËp lµm v¨n sè 7
	

	109
	Tæng kÕt phÇn V¨n
	Không làm bài tập 3*

	110
	Tæng kÕt phÇn V¨n (tiÕp)
	Không làm bài tập 7*

	111
	¤n tËp phÇn TËp lµm v¨n

 LuyÖn c¸ch lµm bµi kiÓm tra häc kú
	

	112

113
	KiÓm tra tæng hîp cuèi n¨m
	

	114
	V¨n b¶n th«ng b¸o
	

	
	Ch​​​­¬ng tr×nh ®Þa ph​​​ư¬ng phÇn TiÕng ViÖt
	Khuyến khích HS tự học

	
	LuyÖn tËp lµm v¨n b¶n th«ng b¸o
	Khuyến khích HS tự học

	115
	Tr¶ bµi kiÓm tra tæng hîp
	


MÔN NGỮ VĂN 9
Thời gian bắt đầu dạy trực tuyến từ ngày 9/3/2020

dự kiến kết thúc chương trình ngày 10/7/2020
	Tiết
	Nội dung


	Điều chỉnh

	91
	Bàn về đọc sách
	

	92
	
	

	93
	Khởi ngữ
	

	94
	Phép phân tích và tổng hợp
	

	95
	LT phân tích và tổng hợp
	

	96
	Tiếng nói của văn nghệ
	

	97
	
	

	98
	Các thành phần biệt lập
	

	99
	Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
	

	100
	Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
	

	101
	Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần TLV ( sẽ làm ở nhà)
	

	102
	Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
	HD hs tập trung trả lời câu hỏi 2,4

	103
	Các thành phần biệt lập ( tiếp)
	

	104
	Viết bài làm văn số 5
	

	105
	
	

	
	Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn La Phông Ten
	 Khuyến khích hs tự đọc bài

	
	
	

	106
	Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
	

	107
	Liên kết câu và liên kết đoạn văn
	

	
	Liên kết câu và liên kết đoạn văn ( luyện tập)
	Khuyến khích hs tự làm bài

	
	HDDDDT: Con cò

LT Viết ĐV có sử dụng các PLK
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài

	
	LT Viết ĐV có sử dụng các PLK (tiếp)
	

	107
	Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
	

	108
	
	

	109
	Trả bài tập làm văn số 5
	

	110
	Mùa xuân nho nhỏ 
	

	111
	 Sang thu + Nói với con
	HD hs tích hợp 2 bài (đọc văn bản và trả lời câu hỏi 1 – phần đọc hiểu và phần ghi nhớ cả 2 bài) 

	112
	Nghị luận về một tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích)
	

	113
	Cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích)
	

	
	 Luyện tập làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích)

Viết bài tập làm văn số 6 ở nhà
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài

HS làm bài văn số 6 ở nhà

	114
	Viếng lăng Bác
	

	115
	Nghĩa tường minh và hàm ý
	 HD hs tập trung làm bài 1,2(T1) và bài 1(T2)

	
	Nói với con 
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài

	116
	Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	

	117
	Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	

	118
	Mây và sóng
	 

	119
	Ôn tập về thơ
	

	
	Nghĩa tường minh và hàm ý ( tiếp)
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài

	
	Kiểm tra văn ( phần thơ)
	 Không thực hiện

	120
	Trả bài làm văn số 6 làm ở nhà
	

	121
	Tổng kết phần văn bản nhật dụng
	

	122
	
	

	
	Chương trình địa phương phần Tiếng Việt
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài



	123
	Viết bài tập làm văn số 7
	

	124
	
	

	
	HDDT: Bến quê
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài

	125
	Ôn tập Tiếng Việt
	

	126
	
	

	
	Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	Không dạy

	127
	Những ngôi sao xa sôi (t1)
	

	128
	Những ngôi sao xa sôi (t2)
	

	
	Chương trình địa phương ( phần tập làm văn)
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài

	129
	Trả bài tập làm văn số 7
	

	130
	Biên bản
	

	131
	Rô –bin-xơn ngoài đảo hoang +Con chó bấc
	HD hs đọc 2 văn bản, trả lời câu hỏi 3,4 phần đọc hiểu văn bản Rô…, câu 1 văn bản Con chó Bấc, phần ghi nhớ cả 2 bài.

	132
	Tổng kết ngữ pháp + Tổng kết về ngữ pháp ( tiếp)
	Tích hợp 2 bài, HD hs tập trung vào phần B(bài TKNP) và C (bài TKNP tiếp theo)

	
	
	

	
	Luyện tập viết biên bản
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài

	133
	Hợp đồng
	

	134
	Bố của Xi mông
	

	135
	
	

	136
	Ôn tập về truyện
	

	
	Tổng kết về ngữ pháp ( tiếp)
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài

	
	Kiểm tra văn phần truyện
	Bỏ không thực hiện

	
	Con chó Bấc
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài

	
	Kiểm tra Tiếng Việt
	Bỏ không thực hiện

	
	Luyện tập viết hợp đồng
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài



	137
	Tổng kết văn học nước ngoài + Tổng kết phần văn học + Tổng kết phần văn học (tiếp theo)
	Tích hợp 3 bài, HD hs tập trung bài tập 4 –Tổng kết văn học nước ngoài; phần B – Tổng kết phần Văn học tiếp theo

	
	Bắc sơn
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài

	138
	Tổng kết tập làm văn
	

	139
	
	

	140
	Luyện tập: Viết các đoạn văn về vấn đề nghị luận xã hội – tư tưởng đạo lí
	

	141
	Luyện tập: Viết các đoạn văn về vấn đề nghị luận xã hội- sự việc hiện tượng đời sống
	

	
	Tổng kết văn học
	Khuyến khích hs tự đọc và làm bài

	
	Trả bài kiểm tra văn
	

	
	Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
	

	142
	Kiểm tra tổng hợp cuối năm
	

	143
	
	

	
	Thư điện
	Không dạy

	144
	Trả bài kiểm tra tổng hợp
	


	BGH DUYỆT

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Dẫn
	Lệ Chi, ngày 18  tháng 4 năm 2020

Tổ trưởng chuyên môn

Nguyễn Thị Hoa
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